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Mẫu số 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung: 

- Họ và tên: NGUYỄN CHÍ NGÔN 

- Năm sinh: 1972 

- Giới tính: nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): TS, 2007, Đại học 
Rostock, CHLB Đức 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Phó giáo sư, 2015, trường Đại 
học Cần Thơ. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển. 

- Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng khoa, Khoa 
Công nghệ, trường Đại học Cần Thơ. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa. 

- Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 
2015, 2020, HĐGSCS Trường Đại học Cần Thơ; 2021, HĐGSCS Trường ĐH Trà Vinh; 
2022, HĐGSCS Trường Đại học Cần Thơ, HĐGSCS Trường ĐH Trà Vinh. 

- Thành viên Hội đồng giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 
2019, 2020, 2021, 2022, Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, nhiệm 
kỳ 2018-2023. 

- Thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 
không. 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc ngành đang hoạt động) 

2.1 Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 0 sách chuyên khảo; 05 giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số 
ISBN, chỉ số trích dẫn) 

- Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm và Nguyễn Khắc Nguyên, Giáo trình Mạch 
xung, NXB Đại học Cần Thơ, 2019. ISBN: 978-604-965-228-8. 

- Nguyễn Chí Ngôn và Nguyễn Chánh Nghiệm, Giáo trình Điều khiển mờ, NXB Đại học 
Cần Thơ, 2020. ISBN: 978-604-965-394-0. 

 

2.2 Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 89 bài báo tạp chí khoa học trong nước; 42 bài báo tạp chí quốc tế. 
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b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ 
số IF, và chỉ số trích dẫn – nếu có): 

- Tạp chí trong nước: 

1. Lê Minh Thành, Lương Hoài Thương, Phạm Thanh Tùng, Phạm Công Thành, Nguyễn Chí 
Ngôn, “Điều khiển bám quỹ đạo robot Delta ba bậc tự do sử dụng thuật toán Fuzzy-PID,” Chuyên 
san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551, Q.22, số 1, trang 23-30, 04/2019. 

2. Nghiệm Chánh Nguyễn, Trần Vĩnh Phúc, Nguyễn Chí Ngôn, “Kiểm soát dao động chất lỏng 
bằng phương pháp input shaping,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, 
No. 9, Trang: 6-11, 2019. ISSN:  1859-1531. 

3. Huỳnh Minh Vũ, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển robot SCARA sử dụng giải 
thuật Mờ-Nơron,” Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - 
TP.HCM, số 54(09/2019), trang 80-86, 2019. ISSN: 1859-1272. [Online]. 

4. Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh và Nguyễn Chí Ngôn, “Khảo sát một số kỹ thuật định 
vị trong việc nâng cao độ chính xác của thiết bị thu GPS giá rẻ.” Tạp chí KH ĐH Cần Thơ, 
ISSN:1859-2333, số 36(2015), trang 88-96, 2015. 

5. Lê Văn Toán , Lê Hoàng Đăng và Nguyễn Chí Ngôn, “Xây dựng mô hình Điều khiển vị trí,” 
Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 40a(2015), pp. 32-36, 2015. 

6. Lương Hoài Thương, Nguyễn Chánh Nghiệm và Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển dự báo mô 
hình dùng mạng nơ-ron RBF,” Tạpchí KH ĐHCần Thơ, số40a(2015), pp.37-42, 2015. 

7. Nguyễn Chánh Nghiệm, Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh, “Đánh giá 
một số giải thuật lấy nét tự động cho kính hiển vi quang học”, Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ, 
ISSN: 1859-2333, số 45(2016), phần A, trang 20-27, 2016. 

8. Võ Trần Tấn Quốc và Nguyễn Chí Ngôn, “Nghiên cứu ứng dụng siêu tụ điện,” Tạp chí Khoa 
học Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 49a, trang 66-72, 2017.  

9. Nguyễn Đình Tứ, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường và Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển thích 
nghi theo mô hình tham khảo dựa trên mạng nơ-ron RBF,” Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 50a, trang 37-42, 2017. DOI: 10.22144/ctu.jvn.2017.064 

10. Nguyễn Thị Bích Ngư, Phan Bình Minh và Nguyễn Chí Ngôn, “Định vị và điều phối ứng cứu sự 
cố lưới điện,” Tạp chí KH Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 53a (2017), trang 19-28, 2017. 

11. Nguyễn Trường Sanh và Nguyễn Chí Ngôn, 2017. Thiết kế bộ nhận dạng và điều khiển thông 
minh lò nhiệt. Tạp chí KH Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 53a (2017), trang 29-37, 2017. 

12. Duy, N.H.A., Khanh, N.V. and Ngon, N.C., “Design a model of glass cleaning device,” Can Tho 
University Journal of Science, ISSN: 1859-2333, Vol. 7 (2017), pp. 19-26, 2017. (ing English)  

13. Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Đình Tứ, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Hứa Duy Khang, Đồng Văn 
Hướng và Nguyễn Chí Ngôn, “Đánh giá hiệu quả của giải thuật Quasi-Newton trong điều khiển 
trượt thích nghi sử dụng mạng nơ-ron RBF,” Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-
2333, no. 54(7A), trang 27-34, 2018. 

14. Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn và Lê Đặng Khánh Linh, “Thiết kế bộ điều khiển mờ lai 
cascade áp dụng cho robot rắn,” Tạp chí KH Đại học Cần Thơ, số 55(4A), trang 1-10, 2019. 

15. Huỳnh Minh Vũ, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển robot SCARA sử dụng giải 
thuật Mờ-Nơron,” Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - 
TP.HCM, số 54(09/2019), trang 80-86, 2019. ISSN: 1859-1272. [Online]. 

16. Nguyễn, N. H. V., Ngôn, N. C., & Hồ, H. H. T. (2021). Thiết kế robot điều khiển camera di chuyển 
trên ray cho trường quay đài truyền hình. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(2), 1-9. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.031. 

17. Nguyễn Chí Ngôn và Lê Thị Nhung, “Điều khiển PID một nơ-ron hồi quy hệ ổn định áp suất 
GUNT-RT030,” Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 
số 63 (04/2021), trang 57-64. ISSN: 2615 – 9740. [Online]. 
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18. Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển vị trí hệ giảm xóc – vật – lò xo sử dụng kỹ 
thuật hồi tiếp trạng thái,” Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 
TP.HCM, số 63 (04/2021), trang 98-104. ISSN: 2615 – 9740. [Online]. 

19. Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Chí Ngôn, “Tổng 
quan về đánh giá chất lượng trái cây bằng phương pháp không phá hủy,” Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 
226(11): 158-167. e-ISSN: 2615-9562. DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4673 

20. Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Chí Ngôn, “Đánh giá hiệu quả điều khiển trượt Quasi trong điều 
khiển hệ giảm xóc – vật – lò xo,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (Chuyên 
san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 226(11): 131-140. e-ISSN: 2615-9562. DOI: 
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4527. 

21.  Lưu Trọng Hiếu, Trần Anh Dũng, Nguyễn Chí Ngôn(*), “Ứng dụng công nghệ ai trong bảo vệ nhà 
yến từ động vật săn mồi,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (Chuyên san 
Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 226(11): 243 - 250. e-ISSN: 2615-9562. DOI: 
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4736.  

22. Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Tân, Văn Công Phụng, Nguyễn Minh Cảnh, “Cải thiện thiết bị hỗ 
trợ người khiếm thị điều hướng di chuyển dùng sóng siêu âm,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 
Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 226(11): 292 - 299. 
e-ISSN: 2615-9562. DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4812.  

23. Phạm Thanh Tùng và Nguyễn Chí Ngôn, “Điều khiển trượt thích nghi sử dụng mạng nơ-ron RBF 
hệ thống bồn đôi tương tác,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (Chuyên san 
Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 226(11): 323 - 331. e-ISSN: 2615-9562. DOI: 
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4823.  

24. Quách, L. Đa, Phan, T. N., Hùng, T. T., & Ngôn(*), N. C. (2021). Kiểm thử giải thuật AI trong 
nhận diện bệnh tôm qua hình ảnh. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(CĐ Thủy 
Sản), 192-201. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.078 

25. Nghe, N. T., Hùng, T. T., & Ngôn, N. C. (2021). Xây dựng hệ thống tra cứu nguồn gốc thủy 
sản bằng mã QR. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(CĐ Thủy Sản), 181-191. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.077 

26. Hồ, P. T. T., Nghe, N. T., Ngôn, N. C., & Hùng, T. T. (2021). Triển khai giải thuật dò điểm 
công suất cực đại cho hệ thống dùng năng lượng mặt trời trong nuôi trồng thủy sản. Tạp Chí 
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(CĐ Thủy Sản), 202-213. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.079 

27. Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thị Yến, Trương Thị Thanh Tuyền (2021). Điều khiển mờ thích nghi hệ 
cánh tay robot. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự 
nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ), 226(16): 239 - 246. e-ISSN: 2615-9562. DOI: 
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4867 

28. Pham Thanh Tung & Nguyen Chi Ngon (2021). Performance evaluation of the reaching laws in 
sliding mode control on the mass spring damper system. Journal of Science & Technology Hanoi 
University of Industry, Vol. 57-Special, pp. 78-83, E-ISSN 2615-9619. [Online], Available: 
https://jst-haui.vn/media/30/uffile-upload-no-title30677.pdf  

29. Lợi, N. T., Phúc, N. H., & Ngôn(*), N. C. (2021). Phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động 
chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Cần Thơ, 57(5), 1-14. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.136  

30. Hoang Van Tung, Nguyen Van Khanh, & Nguyen Chi Ngon(*) (2021). Proposal of noninvasive 
failure diagnosis of electrical motor using googlenet. Journal of Technical Education Science, 
(66), 83–93. https://doi.org/10.54644/jte.66.2021.1070  
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31.  Mỹ, L. T., Lil, T. X., Hùng, T. T., & Ngôn(*), N. C. (2021). Kiểm nghiệm khả năng kết hợp 
giữa điều khiển PI và trượt thích nghi trên thiết bị GUNT-RT020. Tạp chí Khoa học Trường 
Đại học Cần Thơ, 57(6), 1-10. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.167  

32. Thành, L., Thắng, N., & Ngôn(*), N. (2022). Chỉnh định bộ điều khiển pid bằng hệ mờ áp dụng 
cho robot delta ba bậc tự do. TNU Journal of Science and Technology, 227(02), 44-53. doi: 
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5290  

33. Tùng, P., & Ngôn, N. (2022). Điều khiển trượt dựa vào bộ quan sát nhiễu và chế độ quasi hệ 
thống bồn đôi tương tác. TNU Journal of Science and Technology, 227(02), 87-95. 
doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5360 

34. Ngôn, N., Thảo, T., & Vinh, N. (2022). Dự báo sản lượng điện tỉnh bạc liêu dùng mạng học 
sâu. TNU Journal of Science and Technology, 227(02), 104-112. 
doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5362 

35. Ngôn, N. C., Tú, L. T., Thuận, L. H. V., & Nghiệm, N. C. (2022). Khảo sát kỹ thuật học sâu 
trên bài toán chẩn đoán hư hỏng động cơ điện dựa trên tiếng ồn vận hành. Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần Thơ, 58(1), 27-40. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.003  

36. Nguyen, C. N., Huynh, T. T., Nguyen, T. H., Nguyen Đức H., & Nguyen, C. N. (2022). 
Implementation of an Office Chair with Warning Function on Abnormal Health Using IoT 
Technology. Journal of Technical Education Science, (69), 17–25. 
https://doi.org/10.54644/jte.69.2022.1082  

37. Pham, T. T., & Nguyen, C. N. (2022). Terminal Sliding Mode Control Based on New Quasi-
Sliding Mode Function for Two Tanks Interacting System. Journal of Technical Education 
Science, (69), pp.36-45. https://doi.org/10.54644/jte.69.2022.1100 

38. Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn, and Nguyễn Chí Ngôn. “Dynamic Sliding Mode Control 
Based on Dynamic Switching Functions and Upper Bound for the Mass – Spring – 
Damper”. Journal of Military Science and Technology, no. 78, Apr. 2022, pp. 39-48, doi: 
10.54939/1859-1043.j.mst.78.2022.39-48. 

39. Khoa, Đ., Thạnh, S., & Ngôn, N. (*) (2022). Điều khiển thông minh động cơ không đồng bộ 3 
pha dựa trên mạng nơ-ron mờ hồi quy. TNU Journal of Science and Technology, 227(08), 46-
55. doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5358 

40. Ngôn, N. C., Thọ, N. V., & Phượng, T. T. H. (2022). Chế tạo hệ cầu cân bằng tích hợp bộ bù 
sai số định vị cho cảm biến siêu âm và hồng ngoại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ, 58(2), 11-21. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.032  

41. Nguyễn Thị Xuân Nhi, C. N. Nguyen(*), Nguyễn Nhựt Tiến, and Trần Thành Luân. “An 
Application of Recurrent Fuzzy Neural Networks in Wind Turbine Pitch Angle 
Control”. Journal of Military Science and Technology, no. 80, June 2022, pp. 3-12, doi: 
https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.80.2022.3-12. 

42. Riêng, P. T. X., Hiếu, L. T., & Ngôn, N. C.(*) (2022). Ứng dụng công nghệ IoT trong cảnh 
báo rò rỉ khí gas hộ gia đình. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 44-51. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.071. 

43. Hiếu, L. T., Hùng, N. M., Toàn, P. H., & Ngôn, N. C. (2022). Giải pháp đo vận tốc sóng trên 
mặt sông bằng ảnh nghiêng từ máy ảnh thương mại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ, 58(3), 9-15. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.063 

44. Ngôn, N. C., Thọ, N. V., & Phượng, T. T. H. (2022). Điều khiển giám sát hệ cầu cân bằng 
với thanh và bóng dùng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Cần Thơ, 58(3), 26-35. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.083 

45. Nguyen, C. N., T. T. Pham, T. P. Le, and K.-N. T. Nguyen. “An Application of LSTM 
Neural Networks to Improve the Efficiency of Monitoring and Warning the Health Status of 
Office Workers”. Journal of Military Science and Technology, no. 81, Aug. 2022, pp. 3-13, 
doi: 10.54939/1859-1043.j.mst.81.2022.3-13. 
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46. Nghe, N. T., Ngôn, N. C., & Hòa, N. H. (2022). Một số mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ 
trợ nông nghiệp, thủy sản thông minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ, 58(SDMD), 42-47. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.190. 

47. Nguyen, V. K., Tran, V. K., Nguyen, M. K., Thach, V. T. E., Pham, T. L. H., & Nguyen, C. 
N. (2022). Realtime Non-invasive Fault Diagnosis of Three-phase Induction Motor. Journal 
of Technical Education Science, (72B), 1–11. https://doi.org/10.54644/jte.72B.2022.1231. 

48.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Đặng Phước Linh, and Nguyễn Phúc Toàn. 
“Development of a Warning Solution on Electricity Saving Using IoT Technology”. Journal 
of Military Science and Technology, no. 82, Oct. 2022, pp. 60-69, doi: 10.54939/1859-
1043.j.mst.82.2022.60-69.  

49. Lưu Trọng Hiếu, Lâm Văn Tính, Cao Thành Tân, và Nguyễn Chí Ngôn. “Đánh Giá chất 
lượng Pin năng lượng mặt trời bằng mạng học sâu dựa Trên ảnh điện phát Quang”. Tạp Chí 
Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, No. 9, 2022, pp. 1-4, https://jst-ud.vn/jst-
ud/article/view/7951.  

50. Nghe, N. T., Ngôn, N. C., & Hòa, N. H. (2022). Một số mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ 
trợ nông nghiệp, thủy sản thông minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ, 58(SDMD), 42-47. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.190  

51. Nghĩa, N. Q., Hân, L. Q., & Ngôn, N. C.(*) (2022). The control model of a three-phase 
induction motor using the fuzzy proportional derivative plus integral controller. Can Tho 
University Journal of Science, 58(5), 52-59. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.220.  

52. Le, M.-T., Luong, H. T., Pham, T. T., Pham, C. T., & Nguyen, C. N.(*) (2022). Optimization 
of PID controller by genetic algorithm experiment on delta robot. Measurement, Control, and 
Automation, 3(2), 57-65. Retrieved from https://mca-
journal.org/index.php/mca/article/view/116  

53. Thạnh, S., Khoa, Đ., Thành, L., & Ngôn, N.(*) (2022). Thực nghiệm điều khiển giám sát dùng 
mạng nơ-ron mờ hồi quy trên hệ ổn định lưu lượng chất lỏng. TNU Journal of Science and 
Technology, 227(16), 115 - 123. doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6003 

54. Huynh, Q. K., Nguyen, C. N., Tran, N. P. L., Vo, N. H. P., Huynh, T. T., & Nguyen, V. C. 
(2022). Evaluating the optimal working parameters of the color sensor TCS3200 in the fresh 
chili destemming system. Can Tho University Journal of Science, 14(1), 35-42. 
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2022.004  

55. Tùng, P., Đức, L., & Ngôn, N. (2023). Ứng dụng điều khiển trượt PI backstepping dựa vào 
luật tiếp cận số mũ hệ thống bồn kép. TNU Journal of Science and Technology, 228(02), 78 - 
85. doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6722 

56. Mướt, N. V., Adan, M. H. M., Nhị, H. M., Khanh, N. V., & Ngôn, N. C. (2022). Giải pháp 
điều khiển áp suất theo lưu lượng nước rửa trong quá trình phẫu thuật nội soi khớp. Tạp chí 
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.243 

57. Khanh, N., Vinh, T., Toàn, N., Lộc, N., & Ngôn, N. (2023). Hệ thống cảnh báo tình trạng quá 
nhiệt máy biến áp phân phối ứng dụng công nghệ IoTs. TNU Journal of Science and 
Technology, 228(02). doi:https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7064. 
 

- Tạp chí quốc tế: 

1. Duong Trung Nghia, Quach Luyl Da, Nguyen Chi Ngon, “Learning Deep Transferability for 
Several Agricultural Classification Problems,” Inter. J. of Advanced Computer Science and 
Applications, ISSN:2156-5570, vol.10, no.1, pp.58-67, 2019. DOI: 
https://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100107. 

2. Ngo QH, Nguyen NP, Nguyen CN, Tran TH, Bui VH., “Payload pendulation and position control 
systems for anoffshore container crane with adaptive‐gain sliding mode control,” Asian Journal of 
Control, 2019; pp.1–10. https://doi.org/10.1002/asjc.2124.  

3. Chi-Ngon Nguyen and Hoang Minh Nguyen, “Improvement of Power Output of the Wind Turbine 
by Pitch Angle Control using RBF Neural Network, ” Inter. J. of Mechanical Engineering & 
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Technology (IJMET), [Online], ISSN print: 0976–6340, ISSN Online: 0976 – 6359, Vol. 10, Issue 
10, pp. 64-74, 2019. Scimago Q3. 

4. Luyl-Da Quach, Nghia Duong-Trung, Anh-Van Vu, Chi-Ngon Nguyen, “Recommending the 
Workflow of Vietnamese Sign Language Translation via a Comparison of Several Classification 
Algorithms,” Chapter 12, in the Communications in Computer and Information Science series, 
Volume 1215, PACLING 2019, pp. 134-141, ISBN: 978-981-15-6167-2, DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-981-15-6168-9_12 .  

5. Ngo QH, Nguyen NP, Nguyen CN, Tran TH, Bui VH., “Payload pendulation and position control 
systems for anoffshore container crane with adaptive‐gain sliding mode control,” Asian Journal of 
Control, vol. 22, issue 5, pp. 2119 – 2128, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/asjc.2124. 
SCIE/Scopus/Q2.  

6. Luong Vinh Quoc Danh, Dang Vu Minh Dung, Tran Huu Danh, and Nguyen Chi Ngon, "Design 
and Deployment of an IoT-Based Water Quality Monitoring System for Aquaculture in Mekong 
Delta," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 8, pp. 
1072-1080, 2020. ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.8.1170-1175. Scopus/Q3.  

7. N. Duong-Trung, L. Quach, CN. Nguyen "Towards Classification of Shrimp Diseases Using 
Transferred Convolutional Neural Networks", Advances  in Science, Technology and Engineering 
Systems Journal, vol. 5, no. 4, pp. 724-732, 2020. ISSN: 2415-6698.  DOI: 10.25046/aj050486, 
Scopus/Q3.  

8. Nguyen Thai-Nghe, Nguyen Thanh-Hai and Nguyen Chi Ngon, “Deep Learning Approach for 
Forecasting Water Quality in IoT Systems” International Journal of Advanced Computer Science 
and Applications(IJACSA), vol. 11, issue 8, pp. 686-693, 2020. ISSN: 2156-5570.  
DOI:  10.14569/IJACSA.2020.0110883. ESCI/Scoupus/Q3.  

9. Le Minh Thanh, Luong Hoai Thuong, Phan Thanh Loc, Chi-Ngon Nguyen(*), "Delta Robot 
Control Using Single Neuron PID Algorithms Based on Recurrent Fuzzy Neural Network 
Identifiers," International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 9, No. 
10, pp. 1411-1418, October 2020. ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.10.1411-1418. 
Scopus/Q3. 

10. Cao,H.-L., Nguyen,H.A.D., Luu,T.H., Vu,H.T.T., Pham,D., Vu,V.T.N., Le, H.H., Nguyen, 
D.X.B., Truong, T.T., Nguyen, H.-D. and Nguyen, C.-N. (2020), "Localized automation solutions 
in response to the first wave of COVID-19: a story from Vietnam", International Journal of 
Pervasive Computing and Communications, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. ISSN: 1742-
7371. DOI: 10.1108/IJPCC-10-2020-0176. Scopus/Q3 

11. C. -N. Nguyen, Q. -T. Phan, N. -T. Tran, M. Fukuzawa, P. -L. Nguyen and C. -N. Nguyen, 
"Precise Sweetness Grading of Mangoes (Mangifera indica L.) Based on Random Forest 
Technique With Low-Cost Multispectral Sensors," in IEEE Access, vol. 8, pp. 212371-212382, 
2020, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3040062. SCIE/Scopus/Q1. 

12. Huynh, Quoc-Khanh, Chi-Ngon Nguyen, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Phuong Lan Tran-Nguyen, 
Phan-Hung Le, Dang-Khanh-Linh Le and Van-Cuong Nguyen, “Crack Identification on the Fresh 
Chilli (Capsicum) Fruit Destemmed System,” Paper ID: 8838247, vol. 2021, Journal of Sensors, 
ISSN: 1687-725X, DOI: https://doi.org/10.1155/2021/8838247. SCIE/Scopus/Q2. 

13. Nguyen Van Khanh, Ho The Anh, Nguyen Huynh Anh Duy, Pham Tran Lam Hai, Nguyen Van 
Muot, Tran Thanh Hung and Nguyen Chi Ngon (2021) Development of Matlab/Simulink 
Library for Unsupported Microcontrollers, Case Study: STM32F407. In: Choudhury S., Gowri 
R., Sena Paul B., Do DT. (eds) Intelligent Communication, Control and Devices. Advances in 
Intelligent Systems and Computing, vol 1341. Springer, Singapore. ISBN: 978-981-16-1510-8, 
Chapter 16, pp. 153-165. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1510-8_16.  

14. Hai Pham, Khanh Nguyen, Ngon Nguyen, Hung Tran and W. Genthe. (2021) A Novel Bistatic 
LIDAR Device with 1570 nm Centre Wavelength Diode for Detection of Plant Disease. In: 
Choudhury S., Gowri R., Sena Paul B., Do DT. (eds) Intelligent Communication, Control and 
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Devices. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1341. Springer, Singapore. ISBN: 
978-981-16-1510-8, Chapter 17, pp.167-176. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1510-8_17.  

15. Huynh Quoc Khanh, Chi-Ngon Nguyen, Wei-Chih Lin, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Phuong Lan 
Tran-Nguyen, Dang-Khanh-Linh Le, Van-Cuong Nguyen (2021) Design of Chili Fruit Flipping 
Mechanism for Identification of the Damages Caused by Diseases. In: Choudhury S., Gowri R., 
Sena Paul B., Do DT. (eds) Intelligent Communication, Control and Devices. Advances in 
Intelligent Systems and Computing, vol 1341. Springer, Singapore. ISBN: 978-981-16-1510-8, 
Chapter 20, pp. 185-194. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1510-8_20.  

16. Le Thanh M., Thuong L.H., Tung P.T., Nguyen CN(*). (2021) Improvement of PID Controllers 
by Recurrent Fuzzy Neural Networks for Delta Robot. In: Choudhury S., Gowri R., Sena Paul B., 
Do DT. (eds) Intelligent Communication, Control and Devices. Advances in Intelligent Systems 
and Computing, vol 1341. Springer, Singapore. ISBN: 978-981-16-1510-8, Chapter 27, pp. 263-
275. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1510-8_27  

17. Nguyen CN., Thach DK., Phan QT., Nguyen CN. (2021) Vision-Based Measurement of Leaf 
Dimensions and Area Using a Smartphone. In: Choudhury S., Gowri R., Sena Paul B., Do DT. 
(eds) Intelligent Communication, Control and Devices. Advances in Intelligent Systems and 
Computing, vol 1341. Springer, Singapore. ISBN: 978-981-16-1510-8, Chapter 28, pp. 277-290. 
https://doi.org/10.1007/978-981-16-1510-8_28 

18. Le Minh Thanh, Luong Hoai Thuong, Pham Thanh Tung, Cong-Thanh Pham, Chi-Ngon 
Nguyen(*) (2021). Evaluating the Quality of Intelligent Controllers for 3-DOF Delta Robot 
Control. Inter. J. of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 10, No.10, pp. 542-552, 
2021. DOI: 10.18178/ijmerr.10.10.542-552. Scopus/Q4.  

19. Chanh-Nghiem Nguyen, Van-Linh Lam, Phuc-Hau Le, Huy-Thanh Ho, Chi-Ngon Nguyen 
(2022). “Early detection of slight bruises in apples by cost-efficient near-infrared imaging,” 
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 12, No. 1, pp. 
349~357. ISSN: 2088-8708, DOI: 10.11591/ijece.v12i1.pp349-357. Scopus/Q2. 

20. Thanh Tung Pham, Minh Thanh Le, and Chi-Ngon Nguyen(*), "Omnidirectional Mobile 
Robot Trajectory Tracking Control with Diversity of Inputs," International Journal of 
Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 10, No.11, pp. 639-644, November 
2021. DOI: 10.18178/ijmerr.10.11.639-644. Scopus/Q4. 

21. Huynh, QK. et al. (2022). A Force Model for Controlling the Destemming Process of the 
Fresh Chilli Fruit. In: Nguyen, D.C., Vu, N.P., Long, B.T., Puta, H., Sattler, KU. (eds) 
Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2021. Lecture Notes in Networks 
and Systems, vol 366. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92574-1_6  

22. Huynh QK., Nguyen CN., Ho JR., Vo-Nguyen HP., Nguyen VC. (2022) Evaluation on 
the Diseased Damage Grading Model of the Fresh Destemmed Chilli Fruits. In: Reddy 
A.N.R., Marla D., Favorskaya M.N., Satapathy S.C. (eds) Intelligent Manufacturing and 
Energy Sustainability. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 265, pp. 147-
155, Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6482-3_15. 

23. Chanh-Nghiem Nguyen, Van-Thoai Vo, Lam-Hong-Ngoc Nguyen, Hua Thai Nhan, Chi-Ngon 
Nguyen, “In situ measurement of fish color based on machine vision: A case study of measuring 
a clownfish’s color,” Measurement, 2022, 111299, ISSN 0263-2241, 
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111299. 

24. Thanh Tung Pham and Chi-Ngon Nguyen(*), “Adaptive Fuzzy Proportional Integral Sliding 
Mode Control for Two-Tank Interacting System,” J. Eng. Technol. Sci., Vol. 54, No. 3, 2022, 
220310. ESCI/SCOPUS/Q3. DOI: https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2022.54.3.10.  

25. Thanh Tung Pham and Chi-Ngon Nguyen(*), “Adaptive Sliding Mode Control Based on Fuzzy 
Logic and Low Pass Filter for Two-Tank Interacting System,” International Journal of Electrical 
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and Computer Engineering Systems, Vol. 13, No. 6, pp. 477-483, 2022. ISSN: 1847-6996. DOI: 
https://doi.org/10.32985/ijeces.13.6.7. ESCI/Scopus/Q4.   

26. Cao, H.-L., Nguyen, H.A.D., Luu, T.H., Vu, H.T.T., Pham, D., Vu, V.T.N., Le, 
H.H., Nguyen, D.X.B., Truong, T.T., Nguyen, H.-D. and Nguyen, C.-N. (2022), "Localized 
automation solutions in response to the first wave of COVID-19: a story from 
Vietnam", International Journal of Pervasive Computing and Communications, Vol. 18 No. 
5, pp. 548-562. https://doi.org/10.1108/IJPCC-10-2020-0176. Scopus/ESCI/Scimago Q2. 

27. H.-D. Le, C.-C. Chiang, C.-N. Nguyen, and H.-C. Hsu, "A novel short fiber Bragg grating 
accelerometer based on a V-type dual mass block structure for low- and medium-frequency 
vibration measurements," Optics & Laser Technology, vol. 161, p. 109131, 2023. ISSN: 
0030-3992. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.109131. Scopus/SCIE/Scimago 
Q1. 

28. Quach, LD., Trong, P.N., Hoang, K.N., Chi, N.N. (2023). Combining Contrast Limited 
Adaptive Histogram Equalization and Canny’s Algorithm for the Problem of Counting 
Seeds on Rice. In: So-In, C., Londhe, N.D., Bhatt, N., Kitsing, M. (eds) Information 
Systems for Intelligent Systems . Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 324. 
Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7447-2_50. 

29. Hoang-Dang Le, Chia-Chin Chiang, Chi-Ngon Nguyen, Hsiang-Cheng Hsu, “A fiber Bragg 
grating acceleration sensor based on a circular flexure hinge structure for medium- and high-
frequency vibration measurements,” Optik, 170790, 2023. ISSN 0030-4026.  
https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2023.170790. SCIE/Scopus/Scimago Q2. 

30. Hoang-Dang Le, Chia-Chin Chiang, Chi-Ngon Nguyen, Hsiang-Cheng Hsu, “Design and 
optimization of medium-high frequency FBG acceleration sensor based on symmetry 
flexible hinge structure,” Optical Fiber Technology, Vol. 78, p. 103308, 2023. ISSN 1068-
5200. https://doi.org/10.1016/j.yofte.2023.103308. SCIE/Scopus/Scimago Q2. 

31. Thanh Tung Pham, Chi-Ngon Nguyen. Adaptive PID sliding mode control based on new 
Quasi-sliding mode and radial basis function neural network for Omni-directional mobile 
robot [J]. AIMS Electronics and Electrical Engineering, 2023, 7(2): 121-
134. doi: 10.3934/electreng.2023007. Scopus(2022), Scimago Q3. 

32. Thanh Tung Pham and Chi-Ngon Nguyen. Design And Performance Evaluation A Sliding 
Mode Control Based On The K Observer For A Three Tank Non-Interacting System. 
Journal of Applied Science and Engineering, vol. 26, issue 12, pp. 1791-1798, 2023. ISSN: 
1560-6686. Doi: 10.6180/jase.202312_26(12).0011. ESCI/Scopus/Scimago Q2. 

2.3 Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 0 cấp nhà nước; 08 cấp Bộ. 

b) Danh mục đề tài đã nghiệm thu trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành 
viên hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách 
nhiệm tham gia trong đề tài): 

- Đề tài: “Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long”. 
Mã số: B2016-TCT-09ĐT, 2016-2018, cấp Bộ, chủ nhiệm. 

- Đề tài: “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười giai đoạn 2017-2025 tầm 
nhìn đến năm 2030 – Hợp phần 5: Phát triển hạ tầng giao thông – điện – nước”, 2017-2018, cấp 
Tỉnh, chủ nhiệm Hợp phần 5. 

- Dự án hợp tác quốc tế: “Xây dựng hệ thống học phần chuẩn châu Âu về năng lượng tái tạo 
(ECO RED)”, 2015-2018, Mã: EUEU00516DTCN, cấp đánh giá: UB châu Âu (www.ecored-
vietnam.eu), chủ trì. 

-  Dự án hợp tác quốc tế: “Liên kết đào tạo Việt Nam – Anh Quốc (UKVN HEP)”, 2018-2019, 
cấp đánh giá: Hội đồng Anh, chủ trì phía Việt Nam. 
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2.4 Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: 01 sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: 0 tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: 0 thành tích huấn luyện, thi đấu  

b) Danh mục các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 
tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên hội 
đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp): 

Lương Vinh Quốc Danh, Trương Phong Tuyên, Nguyễn Chí Ngôn và Nguyễn Minh 
Hoà, Giải pháp hữu ích: “Hệ thống truyền dữ liệu trong nước phục vụ quan trắc môi 

trường”, số đơn: 2-2022-00331, QĐ cấp bằng độc quyền số 840w/QĐ-SHTT ngày 
14/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

2.5 Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có QĐ cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 04 nghiên cứu sinh đã hướng dẫn 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo 
vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

Phạm Thanh Tùng, “Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng nơ-ron ứng 
dụng trong điều khiển hệ phi tuyến”, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, 2019, 
Hướng dẫn khoa học thứ 2. 

3. Các thông tin khác 

3.1 Danh sách các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách 
chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn 
luyện, thi đấu…; liệt kê công trình có thể chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

Tham khảo tại link sau: https://orcid.org/0000-0002-9638-7259  

3.2 Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): Không 

3.3 Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google Scholar, H-index, số lượt 
trích dẫn (nếu có) 

- Scopus ID: 23390673700;   - ORCID ID: 0000-0002-9638-7259 
- Google Scholar: Nguyen Chi Ngon, h-index: 11, i10-index: 15, Citations: 463. 

3.4 Ngoại ngữ  

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Anh 
- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Tốt. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu có sai tôi xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2023 
NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn 


